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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG TƯ
Quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số

54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ
về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Thông tư số 20/2017/TF-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ
Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP
ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải
kiểm soát đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2017, được sửa đổi,
bổ sung bởi:

Thông tư số 27/2024/TT-BYT ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng
Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2017/FT-BVT ngày 10

tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật
dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ
về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày
30 tháng 01 năm 2025.

Căn cứ Luật số 105/2016/QH 13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 về dược ;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược ;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tỔ chức của BỘ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,

BỘ trưởng BỘ Y tế ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật
dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ
về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt1 .

1 Thông tư số 2,7/2024/FF-BYT ngày 0 1 tháng 1 1 năm 2024 của Bộ mrởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 20/2017/FT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tê quy định chi tiêt một số điêu
của Luật được và Nghị định số 54/20 17/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu
làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt có căn cứ ban hành như sau:
“Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy anh chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật dược;
Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 1 1 năm 2018 của Chính phủ sửa đỔi, bổ sung một số quy
định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BỘ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 1 1 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cáu lố chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quán lý Dược;
BỘ trưởng BỘ Y tế ban hành Thông tư sửa đỔi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2017/TF-BVT ngày 10

tháng 5 năm 2017 của BỘ trưởng BỘ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-
CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phái kiểm soát đặc biệt.”
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Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về:

1. Các danh mục liên quan đến thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát
đặc biệt bao gồm:

a) Danh mục dược chất gây nghiện theo quy định tại phụ lục I kèm theo
Thông tư này và Bảng giới hạn nồng độ, hàm lượng dược chãi gây nghiện trong
thuốc dạng phối hợp theo quy định tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư này;

b) DaM mục dược chất hướ1g thần theo quy định tại Phụ lục II kèm theo
Thông tư này và Bảng giới hạn nồng độ, hàm lượng dược chãi hướng thân trong
thuốc dạng phối hợp theo quy định tại Phụ lục V kèm theo Thông tư này;

c) Danh mục tiền chất dùng làm thuốc theo quy định tại Phụ lục III kèm theo
Thông tư này và Bảng giới hạn nồng độ, hàm lượng tiền chất dùng làm thuốc trong
thuốc dạng phối hợp theo quy định tại Phụ lục VI kèm theo Thông tư này;

d)2 Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng t{ong
một số ngành, lĩnh vực được công bô theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tê.

2. Hoạt động bảo quản, sản xuất, pha chế, cấp phát, sử, dụng, hủy, giao nhận,
vận chuyên, báo cáo về thuôc, nguyên liệu làm thuôc phải kiêm soát đặc biệt.

3. Hoạt động cung cấp thuốc phóng xạ.

4. Hồ sơ, sổ sách vả lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan về thuốc, nguyên
liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các quy định về danh mục liên quan đến thuốc, nguyên liệu làm thuốc
phải kiểm soát đặc biệt và hồ sơ, số sách và lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan
về thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt quy định tại Thông tư này
áp dụng đối với tải cả các cơ sở kinh doanh dược và các cơ sở được quy định tại
khoản 2 Điều này.

2. Quy định về hoạt động bảo quản, sản xuất, pha chế, cấp phát, sử dụng,
hủy, giao nhận, vận chuyển, báo cáo về thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm
soát đặc biệt tại Thông tư này chỉ áp dụng đối với cơ sở sau đây:

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

b) Cơ sở cai nghiện bắt buộc;

c) Cơ sở nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành y dược;

d) Cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại khác.

2 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số Thông tư số 27/2024/FF-BYT
ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2017/FT-
BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định
số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát
đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2025.
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3. Quy định về hoạt động cung cấp thuốc phóng xạ tại Thông tư này chỉ áp
dụng đôi với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có sản xuất, pha chê thuốc phóng xạ.

Điều 3. Phân loại thuốc phải kiểm soát đặc biệt

1. Thuốc gây nghiện bao gồm các loại sau đây:

a) Chứa {nột hoặc nhiều dụcjc chất gây nghiện hoặc thuốc chứa dược chất
gây nghiện phôi hợp với dược chất hướng thân và có hoặc không có tiền chất dùng
làm thuốc quy định tại Phụ lục I, II và III kèm theo Thông tư này.

b) Chứa được chất gây nghiện (có hoặc không có dược chất hưửlg thần, tiền
chât dùng làm thuốc) phối hợp với dược chất khác không phải là dược chất gây
nghiện, được c}út hướng thân, tiên chất dùng làm thuốc trong đó nồng độ, hàm
lượng dược chãi gây nghiện lớn hơn nồng độ, hàm lượng quy định tại Phụ lục IV
kèm theo Thông tư này.

2. Thuốc hướng thần bao gồm các loại sau đây:

a) Chứa một hoặc nhiều dược chất hướng thần hoặc thuốc có chứa được chất
hướng thân phôi hợp với tiền chất dùng làm thuốc được quy định tại Phụ lục II và
III kèm theo Thông tư này.

b) Chứa được chất hướng thần (có hoặc Uông có dược chất gây nghiện9 tiền
chãi dùng làm thuốc) phổi hợp vỚI dược chất khác không phải là dược chất gây
nghiện, dược chất hướng \hấn, tiền chất dùng làm thuốc, trong đó nồng độ, Éàrh
lượng được chãi hướng thần lớn hơn nồng độ, hàm lượng quy–định tại Ẻhu lục V
của Th、ông tự này, nồng độ, hàm lượng dược chất gây nghiện (nếu có) nhỏ hơn
hoặc băng nông độ, hàm lượng quy định tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư này.

3. Thuốc tiền chất bao gồm các loại thuốc sau đây:

a) Chứa một hoặc nhiều tiền chất dùng làm thuốc quy định tai Phụ lục III
kèm theo Thông tư này;

bÌ S:hứa tiền cl)ất dùng làm th\lốc (có hgặc không có dược chất gây nghiện,
dượf chất hướng,thần) phối hợp với dược chất khác kÈông phải là dưề€,: chắt ếâý
nghiện, (lược 9hẩt hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc &ổng đó nổ;lg độ9 l;àá1
lượng tiên chất dùng làm thuốc lợn hơn nồng độ9 hàm lượng quy đị1Th tại Phụ
lục VI kèm theo Thộng tụ này, nồng độ, hàm lượng được chắt gầy nghiện (nếu
Số) nhỏ hơn hoặc băng nồng độ, hàm lượng quy định、tại Phụ lục IV kèm iheo
Thông !u này, nồng độ, hàm lượng dược chất hướng thần (nếu có) đủ hơn hoắc
băng nông độ, hàm lượng quy định tại Phụ lục V kèm theo Thông tư này.

4. Th、Dốc dạng phối、hợp có chứa được chất gây nghiện bao gồm các thuốc
đáp ứng đông thời các điều kiện sau đây:

, a) Chứa qược chất gây nghiện; hctặc dược chất gây nghiện phối hợp với dược
fhât hướng thân có hoặS; không có tiền chất dùng làm thuốc trong đó nồng độ,
hàn} lượng của dược chất gây nghiện, dược chất Éướng thần, tiền ;hất dùng-làn;
thuôc đều nhỏ hơn hoặc bằng nồng độ, hàm lượng quy định tại Phụ lục IV,-V và
Vl kèm theo Thông tư này;

b) C、hứa ẹác dược chất khác không phải là dược chất gây nghiện9 dược chất
hướng thân, tiền chất dùng làm thuốc.
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5. Thuốc dạng phối hợp có chứa được chất hướng thần bao gồm các thuốc
đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

a) (.、hứa dược chất hướng thần hoặc dược chất hướng thần phối hợp với tiền
chất dùng làm thuốc trong đó nồng độ, hàm lượng dược chất hướng thần, tiền chải
dùng làm thuốc đều nhỏ hơn hoặc bằng nồng độ, hàm lượng quy định tại Phụ lục
V và VI kèmtheo Thông tư này;

b) Chứa các dược chất khác không phải là dược chất gây nghiện, dược chất
hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc.

6. Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất bao gồm các thuốc đáp ứng đồng
thời các điều kiện sau đây:

a) Chứa tiền chất dùng làm thuốc, trong đó nồng độ, hàm lượng tiền chất
dùng làm thuốc nhỏ hơn hoặc bằng nồng độ, hàm lượng quy định tại Phụ lục VI
kèm theo Thông tư này;

b) Chứa các dược chất khác không phải là dược chất gây nghiện, dược chất
hướng thần, tiển chất dùng làm thuốc.

7.3 Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực:

Các thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục
chất bị cấm sử dụng trong một số ngảnh, lĩnh vực được Bộ Y tế công bố theo quy
định tại khoản 2 Điều 41 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 quy định

chi tiết một số điều và biệr} pháp thi hàdr Luật dược (sau đây gọi tắt là Nghị định
sô 54/201 TZ/NĐ-CP) và điểm b khoản 15 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP
sửa đôi, bô sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Nghị định số
155/201 8/NĐ-CP).

Chương II

BẢO QUẢN, SÁN XUẤT, PHA CHẾ, CẤP PHÁT, SỬ DỤNG, HỦY)
GIAO NHẬN, VẬN CHUYỂN, BÁO CÁO VÈ THUỐC, NGUYÊN LIỆU

LÀ M THUÔC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

Điều 4. Báo quán

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở nghiên cứu,
đào tạo chuyên ngành y dược, cơ sở có hoạt động được không vì mục đích thương
mại khác phải tuân thủ yêu cầu về Thực hành tốt bảo quản thuốc9 nguyên liệu lâm
thuốc trong đó:

3 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 27/2024/H-BVT ngày 01 tháng
11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2017/m-B-Yt ngày IỒ
tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tể quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị đinh số 54/2017/NĐ-
CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt 2 có hiệu
lực kê từ ngày 30 tháng 01 năm 2025.
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a) Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc
là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc phải được
bảo quản tại kho, tủ riêng có khóa chắc chắn và không được để cùng các thuôc;,
nguyên liệu làm thuốc khác. Nếu không có kho, tủ riêng, thuốc gây nghiện có thê
để cùng tú, giá, kệ chung với thuốc hướng thần, thuốc tiền chãi nhưng phải sắp xếp
riêng biệt cho từng loại thuốc, có biển hiệu rõ ràng để tránh nhầm lẫn; Thuốc hướng
thần sắp xếp trong quầy, tú của trạm y tế cấp xã, trạm xá phải có khoá chắc chắn và
có phân công người quản lý, cấp phát, theo dõi số sách;

b) Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, quốc qạng phốị hợp
có chứa được chẩt hướng thân, thuổc dạng phôi hợp có chứa tiên chãi phải đê khu
vực riêng biệt, không được để cùng các thuốc khác;

c) Thuốc phóng xạ phải được bảo quản tại kho, tủ có khoá chắc chắn, đảm
bảo an toàn bức xạ và an ninh, chống phơi nhiễm bức xạ môi trường theo đúng
quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử;

d) Thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc phải để khu vực riêng biệt, không
được để cùng các thuốc khác, phải sắp xếp gọn gàng, tránh nhầm lẫn, dễ quan sát
trong khu vực bảo quản;

đ) Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất ở tủ thuốc trực, tủ

thuốc cấp cứu phải được đế ở một ngăn hoặc ô riêng, không được để cùng các
thuốc khác và do điều dưỡng viên trực giữ, cấp phát theo y lệnh. Tủ thuốc trực,
tủ thuốc cấp cứu có khoá chắc chắn. Số lượng, chủng loại thuốc phải kiểm soát
đặc biệt để tại tủ thuốc trực, tủ thuốc cấp cứu do người đứng đầu cơ sở quy định

bằng văn bản. Khi đổi ca trực, người giữ thuốc của ca trực trước phải bàn giao
số lượng thuốc và sổ theo dõi thuốc cho người giữ thuốc của ca trực sau. Khi
bàn giao, người giao và người nhận phải ký nhận đầy đủ trên sổ theo dõi thuốc.

2. Người quản lý thuốc phải có trình độ đào tạo phù hợp với loại thuốc,
nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, cụ thể như sau:

a) Đối với thuốc gây nghiện, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện,
người quản lý tại khoa dược bệnh viện phải có bằng tốt nghiệp đại học ngành
dược trở lên, người quản lý tại các cơ sở khác quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông
tư này phải có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược trở lên;

b) Đối với thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược

chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, người quản lý phải có bằng tốt nghiệp
trung cấp ngành dược trở lên.

Trường hợp trạm y tế cấp xã, trạm xá không có nhân sự đáp ứng quy định tại
khoản này thì người đứng đầu cơ sở giao nhiệm vụ bằng văn bản cho người có
trình độ từ y sỹ trở lên;

c) Đối với thuốc phóng xạ, người quản lý phải có bằng tốt nghiệp trung cấp
ngành dược trở lên hoặc bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên, đã qua đào tạo về
an toàn bức xạ và được người đứng đầu cơ sở giao nhiệm vụ bằng văn bản.

3/
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Điều 5. Sán xuẩt, pha chê

Việc sản xuất, pha chế các thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm thuốc phóng
xạ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 22/2011/FF-BYF ngày 10 tháng 6 năm

2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động của khoa dược bệnh viện.

Điều 6. Cấp phát, sử dụng, hủy thuốc

1. Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ cơ sở điều trị nghiện chất dạng

thuốc phiện bằng thuốc thay thế: việc cấp phát, sử dụng thực hiện theo quy định

tại Thông tư số 23/201 l/TT-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y
tế hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh (sau đây gọi tắt

là Thông tư số 23/2011/TT-BVT).

2. Đối với cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc

phiện bằng thuốc thay thế: việc cấp phát, sử dụng 「các thuốc phải kiểm soát đặc

biệt được thực hiện như sau:

a) Khoa điều trị, phòng khám tổng hợp và lập Phiếu lĩnh thuốc gây nghiện,
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất theo mẫu số 1 kèm theo Thông tư số

23/2011/TT-BVT cho khoa, phòng mình;

b) Bộ phận được cấp phát thuốc cho các khoa điều trị, phòng khám theo
Phiếu lĩnh thuốc và phải theo dõi, ghi chép đầy đủ số lượng xuất, nhập, tồn kho
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc tiền chất vào sổ theo mẫu quy định

tại Phụ lục VIII kèm theo Thông tư này;

c) Tại các khoa điều trị, phòng khám, sau khi nhận thuốc, người được phân công
nhiệm vụ phải đối chiếu tên thuốc, nồng độ, hàm lưWg, hạn dùng, số lượ1g thuốc

trước lúc tiêm hoặc phA hư&lg dẫn sử dụng và trực tiếp cấp phát cho người bệN1;

d) Thuốc gây nghiện, thuốc hưử1g thần và thuốc tiền chất không sử dụng hết

hoặc do người bệnh chuyển cơ sở hoặc bị tử vong, khoa điều trị, phòng khám phải
làm giấy trả lại bộ phận được. Trưởng bộ phận dược phải căn cứ điều kiện cụ thể để

quyết định tái sử dụng hoặc huỷ theo quy định và lập biên bản lưu tại cơ sở;

đ) Trưởng bộ phận dược hoặc người có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành
dược trở lên được người đứng đầu cơ sở giao nhiệm vụ bằng văn bản ký
duyệt Phiếu lĩnh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc tiền chất của
khoa điều trị, phòng khám;

e) Trưởng khoa điều trị hoặc phó khoa điều trị được trưởng khoa giao nhiệm

vụ bằng văn bản, trưởng phòng khám hoặc phó phòng khám được trưởng phòng
khám giao nhiệm vụ bằng văn bản ký duyệt Phiếu lĩnh thuốc gây nghiện, thuốc

hướng thần và thuốc tiền chất cho khoa, phòng mình.

P
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3.4 Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, cơ sở nghiên cứu, kiểm nghiệm,
cơ sở đào tạo chuyên ngành y, dược, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở điều trị
nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, cơ sở có hoạt động dược không
vì mục đích thương mại khác phải lập hồ sơ đề nghị mua thuốc theo quy định tại

Điều 53 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, khoản 23 Điều 4 và khoản 33 Điều 5 Nghị
định số 155/2018/NĐ-CP và gửi đến Sở Y tế nơi cơ sở đặt trụ sở hoặc Cục Quân
y - Bộ Quốc phòng để xem xét, phê duyệt theo quy định tại Điều 54 Nghị định số
54/2017/NĐ-CP và khoản 34 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP trước khi
mua các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc tiền chất.

4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở nghiên cứu,
đào tạo chuyên ngành y dược, cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thưmrg
mại khác chỉ được hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướ1g thần, thuốc tiền chất và
nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất
dùng làm thuốc, thuốc phóng xạ sau khi có công văn cho phép của Sở Y tế nơi cơ
sở đặt trụ sở theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

Điều 7. Giao nhận, vận chuyển5

1. Yêu cầu đối với cơ sở và người vận chuyển thuốc, nguyên liệu làm thuốc
phải kiểm soát đặc biệt:

a) Cơ sở tham gia quá trình giao, nhận thuốc phóng xạ phải có giấy phép tiến
hành công việc bức xạ, phạm vi vận chuyên nguồn phóng xạ, người giao, người
nhận, người vận chuyển thuốc phóng xạ phải có chứng chỉ an toàn bức xạ theo
quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ;

b) Người vận chuyển thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất,
nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất
dùng làm thuốc khi làm nhiệm vụ phải mang theo văn bản giao nhiệm vụ của
người đứng đầu cơ sở, giấy tờ tùy thân hợp lệ, hoá đơn bán hàng hoặc phiếu
xuất kho.

2. Yêu cầu đối với việc giao nhận, vận chuyển thuốc , nguyên liệu làm thuốc
phải kiểm soát đặc biệt:

a) Khi tiến hành giao, nhận các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc
tiên chãi, nguyên liệu làm thuôc là dược chãi gây nghiện, dược chãi hướng thân,
tiền chất dùng làm thuốc phải có Biên bản giao nhận theo mẫu quy định tại Phụ
lục IX kèm theo Thông tư này;

4 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 27/2024/H-BYT ngày 01 tháng
11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2017/FF-BYT ngày 10
tháng 5 năm 20 17 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-
CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, có hiệu
lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2025.
5 Tên điều này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 1 Thông tư số 27/2024/TT-BYT ngày 0 1 tháng
11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2017fFF-BYT ngày 10
tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật được và Nghị định số 54/20 17/NĐ-
CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, có hiệu
lực kể từ ngày 30 tháng 0 1 năm 2025.

1/
ẠP„„



8

b) Khi giao, nhận thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, người
giao, người nhận thuốc phải tiến hành kiểm tra đối chiếu tên thuốc, tên nguyên
liệu, nồng độ, hàm lượng, số lượng, số lô sản xuất, hạn dùng, chất lượng thuốc,
nguyên liệu làm thuốc về mặt cảm quan; phải ký và ghi rõ họ tên vào chứng từ
xuất kho, nhập kho;

c) Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm
thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc,
trong quá trình vận chuyển phải bảo đảm an ninh, tránh thất thoát.

d)6 Trường hợp cơ sở bán lẻ thuốc nhận lại thuốc gây nghiện, thuốc hướng

thần, thuốc tiền chất khi người bệnh không sử dụng hết hoặc tử vong thì phải lập

Biên bản nhận lại thuốc thành 02 bản theo mẫu quy định tại Phụ lục XX ban hành
kèm theo Thông tư này. Thuốc nhận lại được biệt trữ tại khu vực bảo đảm an ninh

chống thất thoát và tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8. Báo cáo

1.7 Báo cáo định kỳ:

a) Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở

nghiên cứu, kiểm nghiệm, cơ sở đào tạo chuyên ngành y, được, cơ sở cai nghiện
bắt buộc, cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, cơ sở

có hoạt động được không vì mục đích thương mại khác lập báo cáo xuất, nhập,
tồn kho, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng
xạ, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục
X kèm theo Thông tư này và gửi các cơ quan sau:

- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng đối với Ữườ1g hợp cơ sở thuộc Bộ Quốc phòng.

- Sở Y tế nơi cơ sở đặt trụ sở đối với Ữườ1g hợp cơ sở không thuộc Ữườìg hợp iNn.

b) Trước ngày 15 tháng 02 hàng năm: Sở Y tế báo cáo tình hình sử dụng
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, thuốc dạng
phối hợp có chứa tiền chất hàng năm của các cơ sở trên địa bàn mình, trừ các cơ

sở thuộc Bộ Quốc phòng; Cục Quân y - Bộ Quốc phòng báo cáo tình hình sử dụng
thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, thuốc dạng
phối hợp có chứa tiền chất hàng năm của các cơ sở của ngành mình về Bộ Y tế

theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục XI kèm theo Thông tư này.

6 Điểm này được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 Thông tư số 27/2024/H-BYT ngày 01 tháng
11 năm 2024 của Bộ trưởng BỘ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2017nF-BYT ngày 10
tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/20 17/NĐ-
CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, có hiệu
lực kể từ ngày 30 tháng 0 1 năm 2025.
7 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 27/2024fn-BVT ngày 0 1 tháng
11 năm 2024 của Bộ trưởng BỘ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2017fH-BYT ngày 10
tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/20 17/NĐ-
CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, có hiệu
lực kể từ ngày 30 tháng 0 1 năm 2025.

j/
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2. Báo cáo đỘt xuât:

Trong thời hạn 48 (bốn mươi tám) giờ, kể từ khi phát hiện nhầm lẫn, thất

thoát thuốc phóng xạ, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc
dạng phối hợp có chứa tiền chất và nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây
nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành y dược,

cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại khác lập báo cáo bằng

văn bản và gửi về Bộ Y tế theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục XII kèm theo
Thông tư này.

3. Báo cáo quy định tại khoản 1, 2 Điều này phải được thực hiện trực tuyến
khi Bộ Y tế triển khai phần mềm, dữ liệu quản lý chung trên toàn quốc.

Chương III

CUNG CẤP THUỐC PHÓNG XẠ

Điều 9. Cung cấp thuốc phóng xạ

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được phép sản xuất, pha chế được cung

cấp thuốc phóng xạ cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác khi đáp ứng các
yêu cầu sau đây:

1. Số lượng thuốc sản xuất, pha chế phục vụ cho công tác điều trị tại cơ sở

nhiều hơn nhu cầu sử dụng thực tế.

2.8 Được Sở Y tế nơi đặt địa điểm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp
thuốc phóng xạ đồng ý bằng văn bản.

Điều 10. Hồ sơ đề nghị cung cấp thuốc phóng xạ

1. Đơn đề nghị cung cấp thuốc phóng xạ của cơ sở khám bệnh, chữa bênh
theo mẫu đơn quy định tại Phụ lục XIII kèm theo Thông tư này.

2. Báo cáo việc sản xuất, pha chế, sử dụng thuốc phóng xạ đề nghị cung cấp

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sản xuất, pha chế, trong đó nêu cụ thể các thông
tin về công suất máy, khả năng sản xuất, số lượng thuốc sản xuất, số lượng bệd1

nhân sử dụng, số hrợrg thuốc đã sản xuất nhưng không sử dụng có đóng dấu xác
nhận của cơ sở đề nghị theo mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục XIV kèm theo
Thông tư này.

8 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 27/2024fFT-BVT ngày 01 tháng
11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2017/H-B-YT ngày IỒ
tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiét một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-
CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, có hiệu
lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2025.

b



10

Điều 11. Trình tự, thủ tục cho phép cung cấp thuốc phóng xạ

1.9 Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp thuốc phóng xạ nộp 01 bộ hồ sơ

trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến (áp dụng đối với trường hợp cơ quan
tiếp nhận hồ sơ triển khai phần mềm quản lý trực tuyến đối với thủ tục hành chính
này) về Sở Y tế nơi cơ sở đặt địa điểm.

2.10 Sau khi nhận được hồ sơ, Sở Y tế nơi đặt địa điểm cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh cung cấp thuốc phóng xạ trả cho cơ sở đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ
theo mẫu phiếu quy định tại Phụ lục XV kèm theo Thông tư này.

3.11 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ,

trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Sở Y tế nơi đặt địa điểm
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp thuốc phóng xạ có văn bản chấp thuận
việc cung cấp thuốc của cơ sở; trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ,

Sở Y tế nơi đặt địa điểm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp thuốc phóng
xạ có văn bản gửi cơ sở đề nghị, trong đó nêu cụ thể các tài liệu, nội dung cần

sửa đổi, bổ sung.

4.12 Sau khi cơ sở nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung, Sở Y tế nơi đặt địa điểm
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp thuốc phóng xạ trả cho cơ sở Phiếu tiếp
nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo mẫu phiếu quy định tại Phụ lục XV kèm theo
Thông tư này.

a) Trường hợp hồ sơ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng yêu cầu, Sở Y tế nơi

đặt địa điểm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp thuốc phóng xạ có văn bản
thông báo cho cơ sở theo quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung đối với hồ sơ sửa đổi, bổ

sung, Sở Y tế nơi đặt địa điểm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp thuốc phóng
xạ có văn bản chấp thuận việc cung cấp thuốc của cơ sở theo quy định tại khoản
3 Điều này.

9 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 27/2024/H-BYT ngày 01 tháng
11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2017/rr-BYT ngày 10

tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-
CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, có hiệu
lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2025.
10 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 27/2024frr-BYT ngày 0 1

tháng 1 1 năm 2024 của Bộ trưởng BỘ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày
10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số

54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc
biệt, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2025.
11 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 27/2024/FF-BYT ngày 01

tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2017/rT-BYT ngày
10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số

54/20 17/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc
biệt, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 0 1 năm 2025.
12 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 27/2024/n-BYT ngày 0 1

tháng 1 1 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tê sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sổ 20/2017/[F-BYT ngày
10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số

54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc
biệt, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2025.

1/
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5. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản

thông báo sửa đổi, bổ sung, cơ sở đề nghị phải nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo
yêu cầu. Sau thời hạn trên, cơ sở không sửa đổi, bổ sung hoặc sau 90 ngày kể từ

ngày nộp hồ sơ lần đầu mà hồ sơ bổ sung không đáp ứng yêu cầu thì hồ sơ đã nộp

không còn giá trị.

Chương IV
HỒ SƠ, SỐ SÁCH VÀ LUIJ GIŨ」CHÍJTNG TÙ’, TÀI LIỆU

CÓ LIÊN QUAN VÈ THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

Điều 12. HỒ sơ, sỔ sách đối với cơ sở sản xuất

1. Cơ sở sản xuất thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền cháI,
nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất
dùng làm thuốc phải lập và ghi chép đầy đủ các loại số theo dõi sau đây:

a) Số theo dõi pha chế, sản xuất thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc
tiền chất theo mẫu số quy định tại Phụ lục XVI kèm theo Thông tư này;

b) Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc
tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần,
tiền chất dùng làm thuốc theo mẫu số quy định tại Phụ lục VIII kèm theo Thông
tư này;

c) Phiếu xuất kho thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên
liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm
thuốc theo mẫu phiếu quy định tại Phụ lục XVII kèm theo Thông tư này;

d) Các chứig từ liên quan đến việc mua bán thuốc gây nghiện, thuốc hướrg thần,

thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hưửrg thần,
tiền chất dùng làm thuốc.

2. Cơ sở sản xuất thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc
dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền

chất, thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc và dược chất trong Danh mục
thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh

vực phải ghi chép đầy đủ các loại số theo dõi sau đây:

a) Số theo dõi xuất, nhập, tồn kho thuốc theo mẫu số quy định tại Phụ lục
XVIII kèm theo Thông tư này;

b) Phiếu xuất kho nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất
hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc theo mẫu phiếu quy định tại Phụ lục XVII
kèm theo Thông tư này;

8

/
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c) Các chứng từ liên quan đến việc mua bán nguyên liệu làm thuốc là dược
chất gây nghiện, dược chất hưử1g thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc dạng phối
hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng
thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc,
thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.

3. Cơ sở sản xuất thuốc phóng xạ phải lập và ghi chép đầy đủ các loại sổ theo
dõi sau đây:

a) Số theo dõi pha chế, sản xuất thuốc phóng xạ theo theo mẫu sổ quy định

tại Phụ lục XIX kèm theo Thông tư này;

b) Số theo dõi xuất, nhập, tồn kho thuốc phóng xạ theo mẫu sổ quy định tại
Phụ lục VIII kèm theo Thông tư này;

c) Phiếu xuất kho thuốc phóng xạ theo mẫu số quy định tại Phụ lục XVII kèm
theo Thông tư này;

d) Các chứng từ liên quan đến việc mua bán thuốc phóng xạ.

Điều 13. Hồ sơ sổ sách đối với cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu

1. Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc
tiên chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần,
tiên chẩt dùng làm thuốc phải lập và ghi chép đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo
dõi sau đây:

a) Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần,
thuôc tiên chải, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất
hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc theo mẫu số quy định tại Phụ lục VIII
kèm theo Thông tư này;

b) Phiếu xuất kho thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất theo
mẫu phiếu quy định tại Phụ lục XVII kèm theo Thông tư này;

c) Các chứng từ liên quan đến việc xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán thuốc gây
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất.

2. Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây
nghiện, thuốc dạng phôi hợp có chứa dược chất hưửrg thần, thuốc dạng phối hợp
có chứa tiên chất, thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc và dược chất trong
Danh mục thuôc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số

ngành, lĩnh vực khi theo dõi bằng hồ sơ, sổ sách phải lập và ghi chép đầy đủ các
hô sơ sau đây:

a) Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất
gây nghiện, thuốc dạng pl1ối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng
phôi hợp có chứa tiên chải, thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc và
dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử
dụng trong một số ngành, lĩnh vực theo mẫu số quy định tại Phụ lục XVIII kèm
theo Thông tư này;

LI/
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b) Chứng từ liên quan đến việc xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán thuốc dạng

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất
hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, nguyên liệu độc
làm thuốc, thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục
chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.

3. Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc phóng xạ phải lập và ghi chép đầy đủ các
hồ sơ sau đây:

a) Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho thuốc phóng xạ thực hiện theo mẫu sổ quy
định tại Phụ lục VIII kèm theo Thông tư này;

b) Phiếu xuất kho thuốc phóng xạ theo mẫu phiếu quy định tại Phụ lục XVII kèm
theo Thông tư này;

c) Các chửrg từ liên quan đến việc xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán thuốc phóng xạ.

Điều 14. Hồ sơ số sách đối với cơ sở bán buôn

1. Cơ sở bán buôn thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất phải
lập và ghi chép đầy đủ các hồ sơ sau đây:

a) Số theo dõi xuất, nhập, tồn kho thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc
tiền chất theo mẫu sổ quy định tại Phụ lục VIII kèm theo Thông tư này;

b) Phiếu xuất kho thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất theo
mẫu phiếu quy định tại Phụ lục XVII kèm theo Thông tư này;

c) Các chứrg từ liên quan đến việc mua bán thuốc gây nghiện, thuốc hướrg thần,
thuốc tiền chất.

2. Cơ sở bán buôn thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện,
thuốc dạng phối hợp có chứa được chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc và dược chất trong
Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số

ngành, lĩnh vực khi theo dõi bằng hồ sơ sổ sách phải lập và ghi chép đầy đủ
các hồ sơ sau đây:

a) Số theo dõi xuất, nhập, tồn kho thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất
gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng
phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc và
dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử
dụng trong một số ngành, lĩnh vực theo mẫu số quy định tại Phụ lục XVIII kèm
theo Thông tư này;

b) Chứng từ liên quan đến việc mua bán thuốc dạng phối hợp có chứa dược
chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng
phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc và được
chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong

một số ngành, lĩnh vực.
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3. Cơ sở bán buôn thuốc phóng xạ phải lập và ghi chép đầy đủ các loại sổ

theo dõi sau đây:

a) Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho thuốc phóng xạ thực hiện theo mẫu số quy
định tại Phụ lục VIII kèm theo Thông tư này;

b) Phiếu xuất kho thuốc phóng xạ theo mẫu sổ quy định tại Phụ lục XVII kèm theo
Thông tư này;

c) Các chứng từ liên quan đến việc mua bán thuốc phóng xạ.

Điều 15. Hồ sơ sổ sách đối với cơ sở bán lẻ

1. Nhà thuốc bán lẻ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất phải
lập và ghi chép đầy đủ các loại hồ sơ sau đây:

a) Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc
tiền chất theo mẫu số quy định tại Phụ lục VIII kèm theo Thông tư này;

b) Phiếu xuất kho thuốc gây nghiện, thuốc hướrg thần, thuốc tiền chất của nơi
cung cấp thuốc;

c) Đơn thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần lưu tại cơ sở sau khi bán;

d)13 Biên bản nhận lại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất
theo mẫu biên bản quy định tại Phụ lục XX kèm theo Thông tư này;

đ) Sổ theo dõi thông tin chi tiết khách hàng theo mẫu số quy định tại Phụ lục
XXI kèm theo Thông tư này.

2. Cơ sở bán lẻ thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng
phối hợp có chứa dược chất hưử1g thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất phải
lập và ghi chép đầy đủ Số theo dõi thông tin chi tiết khách hàng theo mẫu số quy định
tại Phụ lục XXI kèm theo Thông tư này.

Điều 16. Hồ sơ số sách đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc,
kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng, kinh doanh dịch vụ thử tương
đương sinh học của thuốc, kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm

1. Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm
thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc:
phải lập và ghi chép đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo dõi sau đây:

a) Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc
tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hưửrg thần, tiền
chất dùng làm thuốc theo mẫu số quy định tại Phụ lục VIII kèm theo Thông tư này;

b) Phiếu xuất kho thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất theo
mẫu phiếu quy định tại Phụ lục XVII kèm theo Thông tư này.

13 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 27/2024/FF-BYT ngày 0 1 tháng
11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2017/TT-BVT ngày 10
tháng 5 năm 20 17 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-
CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, có hiệu
lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2025.

#-/
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2. Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp
có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc,
nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc, dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực phải lập và ghi
chép đầy đủ sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho thuốc theo mẫu số quy định tại Phụ
lục XVIII kèm theo Thông tư này.

3. Thuốc phóng xạ phải lập và ghi chép đầy đủ sổ theo dõi xuất, nhập, tồn

kho theo mẫu sổ quy định tại Phụ lục VIII kèm theo Thông tư này.

Điều 17. Hồ sơ số sách đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cai
nghiện bắt buộc, cơ sở nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành y dược, cơ sở có
hoạt động dược không vì mục đích thương mại khác

1. Các cơ sở nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành y dược, cơ sở có hoạt động
dược không vì mục đích thương mại khác và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ
cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, phải lập và ghi
chép đầy đủ các loại sổ theo dõi sau đây:

a) Số pha chế thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc
phóng xạ theo mẫu sổ quy định tại Phụ lục XVI và Phụ lục XIX kèm theo
Thông tư nảy;

b) Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc
tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần,
tiền chất dùng làm thuốc, thuốc phóng xạ theo mẫu số quy định tại Phụ lục VIII
kèm theo Thông tư này.

2. Cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện
bằng thuốc thay thế phải lập và ghi chép đầy đủ sổ sách được quy định tại điểm b
khoản 1 của Điều này.

Điều 18. Lưu giữ hỒ sơ, sỔ sách

1. Cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở cai nghiện
bắt buộc, cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, cơ

sở nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành y dược, cơ sở có hoạt động được không
vì mục đích thương mại khác có các hoạt động liên quan đến thuốc, nguyên
liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải lưu giữ chứng từ, tài liệu liên quan
đến thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt dưới dạng hồ sơ, sổ

sách hoặc phần mềm theo dõi trong thời gian ít nhất hai (02) năm kể từ ngày
thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết hạn dùng. Đơn thuốc gây nghiện, đơn thuốc
hướng thần lưu giữ theo quy định tại Thông tư số 05/2016/TT-BVT ngày 29
tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc trong
điều trị ngoại trú.

2. Hết thời hạn lưu trữ trên, người đứng đầu cơ sở lập hội đồng để hủy, lập

biên bản hủy và lưu hồ sơ tại cơ sở.

4
/
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Chương V
ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành1'1

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

2. Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng
Bộ Y tế quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng
làm thuốc hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp15

1. Các cơ sở nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành y dược hiện đang cung cấp

thuốc phóng xạ cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục cung cấp đến
hết thời hạn hợp đồng và chậm nhất là hết ngày 01 tháng 07 năm 2019. Sau thời

hạn này, cơ sở muốn tiếp tục cung cấp thuốc phóng xạ phải có Giấy chứng nhận

đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi sản xuất thuốc phóng xạ theo quy định tại

Mục 4 Chương III Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

2. Hệ thống phần mềm theo dõi, quản lý quá trình xuất, nhập, tồn kho thuốc
phải kiểm soát đặc biệt của các cơ sở quy định tại Điều 43 Nghị định số

54/2017/NĐ-CP phải được thực hiện kết nối trực tuyến khi Bộ Y tế triển khai
phần mềm, dữ liệu quản lý chung trên toàn quốc.

Điều 21. Điều khoản tham chiếu

Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định được
viện dẫn trong Thông tư này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp
dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới.

14 Điều 3 của Thông tư số 27/2024/m-BYT ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung
một sổ điểu của Thông tư số 20/2017/TT-BVT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ ữuởng Bộ Y tế quy định chi tiết

một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc
và nẹuyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2025 quy định như sau:
“Điêu 3. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lục kể tỪ ngày 30 tháng 01 năm 2025.”
15 Điều 4 của Thông tư số 27/2024/TT.BYT ngày 01 tháng 1 1 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 20/20 17/FF-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết
một số điều của Luật được và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc
và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2025 quy định như sau:
“Điều 4. Điều khoăn chuyển tiếp

1. Các hồ sơ nộp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện theo quy định tại thời điểm
nộp hồ sơ; trừ trường hợp cơ sở đề nghị thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
2. Giáy phép xuất khấu, nhập khấu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, đơn hàng xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên
liệu làm thuốc được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lục thì được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn hiệu lực
của giây phép.
3 . Thuốc, nWỵên liệu làm thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, nguyên liệu làm thuốc được công
bô đê sàn xuẫt thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giây đăng ký lưu hành tại Việt Nam âược xuất từ cảng đi của
nước xuát khấu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc nhập khẩu được áp dụng theo Danh mục thuốc, dược
chắt thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, tĩnh vực tại văn bản hướng dẫn có hiệu tục tại thời
điểm hàng hóa được xuất từ càng đi của nước xuất khẩu..

1/
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Điều 22. Trách nhiệm thi hành16

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Vụ trưởng các Vụ,
Cục trưởng các Cục, Tổng cục trưởng Tổng cục dân số thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng

các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực

thuộc trung ương và Thủ trưởng cơ quan y tế các Bộ, ngành có liên quan chịu

trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thự? hiện, nệu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá
nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tê (Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế) để nghiên cứu,
giải quyết./.

BÔ Y TẾ XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẨT
/VBHN-B YT Hà NỘI, ngày Ả[thángiLẨăm 2024

Nơìnhân:
- Văn óhòng Chính phủ (Công báo,
Cổng TTĐTCP);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưỏng Bộ Y tế;

- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế,
ẸVebsite Cục QLD;
- Lưu: VT, PC, QLD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THÚ’TRU’ỞNG

Đỗ Xuân Tuyên

16 Điều 5 của Thông tư số 27/2024fm-BYT ngày 01 tháng 1 1 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư số 20/20 17/FF-BYT ngày 10 tháng 5 năm 20 17 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết

một số điều của Luật d}lực và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc
và nẹuyên liệu làm thuốc phải kiêm soát đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2025 quy định như sau:
“Điêu 5. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng BỘ; Cục trưởng Cục Quăn lý Dược; Chánh Thanh tra BỘ; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực
thuộc BỘ Y tế; Giám đỐc Sở Y tế các tinh thành phố trục thuộc Trung ương; Thù trường cơ quan y tế các bộ1 ngành
và các cơ quan, tÔ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư n/TP./
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về BỘ Y
tẻ (Cục Quân lý Dược) xem xét, giỏi quyết./.”

8J/
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SÔ PHỤ LỤC
Phụ lục I

Phụ lục II

Phụ lục III

Phụ lục IV

TT
1

2

3

4

Phụ lục V

Phụ lục VI

5

6

717

8

Phụ lục VII

Phụ lục VIII

9 Phụ lục IX

10

11

12

Phụ lục X

Phụ lục XI

Phụ lục XII

13

14

15

16

Phụ lục XIII
Phụ lục XIV
Phụ lục XV

Phụ lục XVI

17 Nội dung số thứ tự 7 được bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông aI số 27/2024/H-BVT ngày 0 1 tháng 1 1 năm
2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2017/H-BYT ngày 10 tháng 5 năm
2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiểt một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày
08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, có hiệu lực kế tò
ngày 30 tháng 0 1 năm 2025.

DANH MỤC PHỤ LỤC

A

TEN PHI 「c1,7

Danh mục dược chất gã: nghiện

Danh mục dược chất hướng thần

Danh mục tiền chất dừa làm thuốc

Bảng giới hạn nồng độ, hàm lượng dược chất gây
nghiện trong thuốc dạng phối họ-

Bảng giới hạn nồng độ, hàm lượng dược chất hướng
thần trong thuốc dạng phối hI

Bảng giới hạn nồng độ, hàm lượng tiền chất dùng làm
thuốc trong thuốc dạng phối h

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực

Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho thuốc gây nghiện, thuốc
hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là
dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất
dùng làm thuốc, thuốc phóng xạ

Biên bản giao nhận thuốc gây nghiện, thuốc hướng
thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược
chất gây nghiện, dược chất hư&lg thần, tiền chất dùng
làm thuốc

Báo cáo xuất, nhập, tồn kho, sử dụng thuốc gây nghiện,
thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ,
Ặruốc dạng phối hợp có chứa tiền chất

Báo cáo tình hình sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc
hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, thuốc
dạng phối hợp có chứa tiền chất

Báo cáo trong trường hợp thất thoát, nhầm lẫn thuốc
gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc
phóng xạ, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất,
nguyên liệu làm thuốc chứa dược chất gây nghiện, dược
chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc

Đơn đề nghị cua thuỐciN

cal >bón; xạ

Báo cáo sản xuất, sử đụn thuỐc >hónt xạ

Phiếu tiế 1 nhận hồ sơ đề nghị cua thuỐccâ1 lhónl xạ

Sổ theo dõi sản xuất, pha chế thuốc gây nghiện, thuốc
hướng thần, thuốc tiền chất

J

&' 4,ỵư.k
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17 Phụ lục XVII Phiếu xuất kho thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần,
thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, nguyên liệu làm thuốc
là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền
chất dùng làm thuốc,

Số theo dõi xuất, nhập, tồn kho thuốc dạng phối hợp có
chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có
chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có
chứa tiền chất, thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc,
thuốc và dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng
trong một số ngành, lĩnh vực

Số theo dõi sản xuất, pha chế thuốc phóng xạ

18 Phụ lục XVIII

19

20

21

Phu luc XIX
Phụ lục XX
Phu luc XXI

Đ

g 3

#7\b

Biên bản nhận lại thuốc
Số theo dõi thôn

lây nghiện
tin chi tiết khách hàn

y
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Phụ lục I

DANH MỤC DƯỢC CÙẢT GẦY NGHIỆN
(Kèm theo Thông tư số 20/2017/H-BYF ngày 10 tháng 5 Hờn 2017 của BỘ tnxỳng BỘ Y tế)

TT

1

TÊN QuỐC TẾ TÊN KHOA HỌC

ACETYLDIHYDROCODEIN (5 ơ, 6 ơ) - 4,5 - epoxy - 3 - methoxy -

17 methyl - morphinan - 6 - yI - acetat

N- [1 - [2 - (4 - ethyl - 4,5 - dihydro - 5
- oxo - 1 H - tetrazol - 1 - yl) ethyl] - 4 -

(methoxymethyl) - 4 - piperidinyl] - N

Phenylpropanamide

ơ - 1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - 4 -

propionoxypiperidine
1 - para-aminophenethyl - 4 -

phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid

ethyl ester)

2

3

4

5

6

7

ALFENTANIL

ALPHAPRODINE

ANILERIDINE

(1 - (3 - cyanó - 3, 3 - diphenylpropyl) -
4 (2 - oxo - 3 - propionyl - 1 -

benzimidazolinyl) - piperidine)

(-) - 17 - (cyclobutylmethyl) morphinan
- 3,14 diol

BEZITRAh41DE

BtJTORPFLANOL

CIRAMADOL (-) - 2 - (a - Dimethylamino - 3 -

hydroxybenzyl) Cyclohexanol

Methyl ester của benzoylecgonine

(3 - methylmorphine)

((+) - 4 [2 - methyl - 4 - oxo -3,3 -
diphnyl - 4 (1 - pyrrolidinyl) - butyl]
morpholine)

COCAINE
CODEINE

10

11

12

13

DEXTROMORAMIDE

(-)- 13 P- Amino- 5,6,7,8,9,10,11 ơ, 12

octahydro- 5ơ- methyl-5, 11-DEZOCIN

rnethanot>enzo- cyclodecen-3- oI

DIFENOXIN (1- (3 cyano- 3,3- Diphenylpropyl)- 4-
Phenylisonipecotic acid

6- hydroxy- 3- methoxy-N- methyl-4,5-

epoxy- rnorphinan
DIHYDROCODEIN

F
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14 l DIPHENOXYLATE

15 1 DIPIPANONE

16 i DROTEBANOL

17 ETHYL MORPHIN

18 i FENTANYL

19 1 ƯYDROMORPHONE

20 KETOBEMIDON

21 LEVOMETHADON

22 LEVORPHANOL

23 l MEPTAZINOL

24 METHAT)ONE

25 1 MORPHINE

26 INWROPHINE

27 l NALBUPHIN

28 NICOCODINE

NICODICODINE
NICOMORPHINE
NORCODEINE
OXYCODONE
OXYÀ40RPHONE

29

30

31

32

33

34 l PETHIDINE

35 l PHENAZOCINE

1 -(3 -cyano-3 ,3-diphenylpropyl)-4-

phenylpiperidine-4-carboxylic acid
ethyl ester

4,4- Diphenyl-6- Piperidino-3

heptanone.

(3 ,4- Dimethoxy- 17- Methyl
morphinan-6 B, 14 ciiol)

3- Ethylmorphine
( 1- Phenethyl-4-N-

Propiony1anilinopiperidine)

(Dihydromorphinone)
(4- meta- hydroxyphenyl- 1- methyl-4-

propionylpiperidine)
(3- Heptanone, 6- (dimethylamino)-4,4-

Diphenyl, (R)
((-)- 3- hydroxy- N- methylmorphinan)

(3(3- Ethyl-1- methylperhydroazepin-3- yI)

phenol

(6- dimethylamino- 4,4- diphenyl-3-

heptanone)

Moq>hiDan-3,6 diol, 7,8-didehyciro-
4,5- epoxy- 17 methyl - (5 a, 6 ơ)

Myristy1Benzylmorphine

17- Cyclobutylmethyl- 7,8- dihydro-
14- hydroxy- 17- normorphine

Morphinan- 6- o1, 7,8- DihyciITo- 4,5-
epoxy- 3- methoxy- 17- methyl- 3

pyridin mecarboxxylate (ester), (5ơ, 6ơ)

6- Nicotiny1dihydrocodeine
3 ,6- Dinicotinylmorphine)
N- Dimethylcociein

( 14- hydroxydihydrocodeinone)

( 14- hydroxydihydromorphinone)
( 1- methyl-4- phenylpiperidine-4-
carboxylic acid ethyl ester)

(2’- Hydroxy-5,9- Dimethyl-2-
Phenethyl-6,7- Benzomorphan)

}' 6, u+
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36 l PHOLCODIN (Morpho1iny1ethylmorphine)
( 1-(3- cyano-3 ,3- diphenylpropyl-4-( 1-

piperidino)- piperidine- 4- carboxylic

acid amide)

37 PIRITRAMIDE

38 l PROPIRAM
( N- ( 1- Methyl- 2 piperidinoethyl- N-
2- pyridyl Propionamide)
1-(2-methoxy carbonylethyl)-4-

(phenylpropionylamino)piperidine-4-
carboxylic acid methyl ester

(N-[4- (methoxymethyl)-1- [2- (2-
thienyl)- ethyl]-4- piperidyl]-

propionanilide)

( Acetyldihydrocodeinone)
(t)-1- [( 2R#,6S+,1 IS#)- 1,2,3,4,5,6-
hexahyciro- 8- hydroxy- 3,6, 11-

trimethyl- 2,6- methano-3- Benzazocin-
11- yl]-3-one-methanesulphonate
(i)- Trans- 2- Dimethylaminomethyl- 1-

(3- methoxy phenyl) cyclohexan-1-ol

39 1 REMIFENTANIL

40 1 SUFENrANil

41 TFnBACON

42 l TONAZOCIN MESYLAT

43 i TRAMADOL

Danh mục này bao gồm:

- Đồng phân của các chất trên nếu nó tồn tại dưới dạng tên của một chất
hóa học cụ thể.

- Các ester và ether của các chất trên nếu chúng tồn tại trừ trường hợp chúng
xuất hiện ở các danh mục khác.

- Muối của các chất trên, bao gồm cả các muối của ester, ether và nhUế đồng
phân của các chất trên nếu tồn tại.

U
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Phụ lục II

DANH MỤC DU’ỢC CÙÁT HƯỚNG THẦN
(Kèm theo Thông tư số 20/2017/FF-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 crh BỘ trưởng BỘ Y tế)

TT 1 TÊN QUỐCTÉ
TÊN THÔNG
DỤNG KHÁC

TÊN KHOA HỌC

1 l ALLOBARBITAL 5,5-diallylbarbituric acid
8-chloro -1- methy -6- phenyl

- 411 -s- triazolo [4,3-a] [1,4]2 ALPRAZOLAM
benzodiazepine

3 AMFEPRAMONE Diethylpropion
2-(diethylamino)

propiophenone

2-amino-5-phenyl-2-oxazoline

5-ethyl-5-isopentylbart>iŨMc acid

AMINOREX
AMOBARBITAL
BARBITAL 5 ,5-diethylbarbituric acid

7 BENZFETAMINE Benzphetamine
N-benzyl-N, a-
dimethylphenethylamine

7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-
pyridyl)-2H- 1 ,4-

benzodiazepin-2-one
8 1 BROMAZEPAM

2- brorno-4-(o-chlorophenyl)-
9 methyl-6H-thieno(3,2-f)-s-
triazolo( 4,3- a)( 1,4)

diazepine

9 BROTIZOLAM

21-cyclopropyl-7-a[(S)-1 -

hyciroxy-1 ,2,2-

Ữimethylpropyl]-6, 14-endo-

ethano-6,7,8,14-tetrahydro

10 BUPRENORPHINE

oripavine
BtJTALBITAL
BLJTOBARBI TAL

5-allyl-5-isobutylbarbituric acid

5-butyl-5- ethylbarbituric acid
7-chloro-1 ,3-dihyciro-3-

hydroxy- 1 -methyl-5-phenyl-
2H- 1 ,4-benzodiazepin-2-one
dimethylcarbamate (ester)

13 l CAMAZEPAM
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7-chloro-2-(methylamino)-5-
14 l CHLODIAZEPOXID phenyl-311- 1 ,4-

benzodiazepine-4-oxide

15 l CATHINE (+)-norpseudo-

ephedrine

(+)-(P)-ơ-[(R)-1-
aminoethyl]benzyl alcohol
7-chloro- 1 -methyl-5-phenyl-

IH- 1 ,5-benzodiazepin-2,416 CLOBAZAM
(3H,5H) dione

5- (o-chlorophenyl)- 1,3 -

dihydro-7- nitro- 2H -1,4 -17 l CLONAZEPAM
benzodiazepine-2 –one

7- chloro - 2,3 - dihydro - 2

18 l CLORAZEPATE oxo -5-plìenyl-1 H- 1,4-

benzodiazepine -3-carbocilic
acid

5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-
1,3 dihydro-I methyl-2H-
thieno[2,36]- 1,4 -diazepin -

19 l CLOTIAZEPAM

2- one

10-chloro-1 lb-(o-
chlorophenyl)2,3,7, 1 lb-
tetrahydrooxazolo-[3 ,2-d]

[1,4]benzodiazepin-6(5H) –one

7-chloro-5- (o-chlorophenyl)-
1,3 dihydro-2H- 1,4

benzodiazepin-2 – one

20 l CLOXAZOLAM

21 DELORAZEPAM

7-chloro-1,3-dihydro- 1 -

methyl-5-phenyl-2H- 1 ,422 l DIAZEPAM
benzodiazepin-2 – one

8-chloro-6-phenyl-4H-s-
triazolo[4,3 -

ơ][ 1 ,4]benzodiazepin
1 - chloro -3- ethyl -1- penten

-4 - yn -3-ol

1- ethynylcyclohexanol

23 l ESTAZOLAM

24 ETHCHLORVYNOL

25 i ETHINAMATE
carbamate

3/
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ethyl -7- chloro -5- (0-
fluorophenyl) -2,3 - dihydro
2 - oxo -1 H-1,4 -
benzodiazepine -3-
carboxylate

26 IETFIYLLOFLAZEPATE

27 ETILAMFETAMINE N €thylamphđanine
N-ethyl-a-

methylphenethylamine
N- ethyl-3- phenyl-2-28 l FENCAMFAMIN norbornanamine

29 1 FENPROPOREX (i) –3- [ (a- methylphenethyl)
amino] propionitrile

7-chloro -5- (o-fluorophenyl)
- 1,3 -dihyciro -l- methyl- 2H -

1,4- benzodiazepin -2- one

30 FLUDIAZEPAM

5-(o-f1uorophenyl) -1,3 -
ciihyciro-1- methyl -7- nitro-

211- 1,4 benzodiazepin -2- one

31 l FLUNITRAZEPAM

7-chloro- 1 -[2-

32 FLURAZEPAM (diethylamino)ethyl] -5-(o-
fluorophenyl)-1,3-ciihydro-2H-
1,4-benzodiazepin -2 – one

33 1 GLUTETHIMID 2-ethyl-2-phenylglutarimide
7-chloro- 1,3- dihydro -5-

phenyl- 1-(2,2,2 -

trif1uoroethyl)-2H-1 ,4-

benzodiazepin -2 – one

34 l HALAZEPAM

10-bromo- 1 lb -(o

35 l HALOXAZOLAM fluorophenyl)- 2,3 ,7, 1 lb
tetrahydrooxazolo [3 ,2-d] [1,4]

benzodiazepin -6 (5H) –one

ll-chloro -8,12b - (dihydro -

2,8 - dimethyl - 12b - phenyl -
dIII -[ 1,3] oxazino[3,2-d] [1,4]

benzodiazepin-4,7 (6H)-dione
(i) –2- (2-Clorophenyl)-2-
methylaminocyclohexanone.

36 1 KETAZOLAM

37 l KETAMIN

1/8/wư
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SPA38 l LEFETAMIN
(-)-N,N-dimethyl- 1 ,2-

cliphenyIethylarnine

(2S)-2,6-diamino-N-[( 1 S)- 1 -

methyl-2-phenylethyl]
hexanamide

39 LiSDEXANWETAhaNE

dimethanesulfonate

6-(o-chlorophenyl)-2,4-

dihydro-2-[(4-methyl- 1 -

piperazinyl) methylene]
-8-nitro- IH-imidazo1[ 1 ,2-a]
[1,4] benzodiazepin -1 –one

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-
1,3-dihydro-3-hydroxy-211-

1,4 benzodiazepin -2 – one

40 LOPRAZOLAM

41 LORAZEPAM

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-
1 ,3-dihydro-3 -hydroxy- 1 -

methyl-2H- 1,4 benzodiazepin
42 l LORMETAZEPAM

-2-one

5-(p-chlorophenyl)- 2,5-
dihydro -3 H-imidazo[2, 1-a]43 l MAZINDOL
isoindo1-5-ol

7-chloro-:2,3-dihydro- 1 -

methyl-5-phenyl- 1 H- 1 ,444 l MEDAZEPAM
benzodiazepine

45 l MEFENOREX N-(3- chloropropyl)- ơ -

methylphenethylamine

2-methyl-:2-propyl - 1,3-

propanediol, dicarbamate
3- (a methylphenethyl)- N-

46 l MEPROBAMAT

47 MESOCARB (phenyIGarbamoyl) sydnone
imine

IV[ethyl a -phenyl-2-

piperidineacetate
5-ethyl- 1-methyl -5-

phenylbarbituric acid

3,3 diethyl-5- methyl-2,4

piperydine- dione

48 METKYLPHENIDATE

METFIYLPHENO-
49

BARBITAL

50 l METHYPRYLON

/4> M/
j
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8- chloro- -6- (o-

f1uorophenyl) -1-methyl-4H-

imidazo1[1 ,5-a] [ 1 ,4]
benzodiazepine

1,3 dihydro -1- methyl-7-

nitro-5-phenyl-2H- 1 ,4

benzodiazepin-2-one
1,3 dihydro -7-nitro-5-phenyl-

2H- 1,4 benzodiazepin-2-one

7-chloro- 1,3 dihydrơ5- phenyl-

2H-1,4 benmdianpin-2-one

7-chloro- 1,3 ciihydro-

3hydroxy-5- phenyl-2H- 1 ,4

benzodiazepin-2-one
lo-chloro--2,3 , 7, 1 lb-

tetrahydro-2-methyl- 1 lb-
phenyloxazolo[3 ,2-d] [ 1 ,4]

benzodiazepin-6(5 H) –one

(2Rị=,6R# , 11 R+)- 1 ,2,3 ,4,5,6-
hexahyciro-6,1 l-dimethyl-3 -

(3 -methyl-2-butenyl)-2,6-
methano-3-benzazocin-8-ol

5-ethyl-5-(1-methylbutyl)
barbituric acid

(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-
phenylmorpholine
5-ethyl-5-phenylbarbituric acid

ơ,a- dimethylphenethylamine
7-chloro-1 ,3-dihydro-5-

phenyl-1-(2-propynyl)-2H-

1 ,4-benzodiazepin-2-one
7-chloro -1- (cyclopylmethyl)
- 1,3 - dihydro -5- phenyl -

2H- 1,4-benzodiazepin-2-one

valerophenonọ

51 l MIDAZOLAM

52 NIMETAZEPAM

53 l NITRAZEPAM

54 NORDAZEPAM

55 OXAZEPAM

56 1 OXAZOLAM

57 PENTAZOCIN

58 PENTOBARBITAL

59 PFnNDiMETRAZiN

PFnNOBARBiTAL
PHENTERMIN

62 l PINAZEPAM

63 l PRAZEPAM

64 l PYROVALERONE

:/'#/ iW
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65 l SECBtJTABARBITAL 5-sec-butyl-5-ethylbarbituric
acid

7- chloro - 1,3 - dihyciro -3-

hydroxy- 1 -methyl-5-phenyl -

2H- 1,4-benzodiazepin -2- one

7-chloro-5-(1-cyclohexen- 1 -

yI)- 1 ,3dihydro- 1 -methyl-2H-
1,4 benzodiazepin -2- one
8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-
1 -methyl-':ỊH-s-triazolo[4,3-

a][ 1,4] benzodiazepin

5-(1-methylbutyl)-5-

vinylbarbituric acid

N,N,6- trimethyl-2-p-
tolylimidazol [1,2-a]
pyridine-3 - acetamide

66 TEMAZEPAM

67 TETRAZEPAM

68 1 TRIAZOLAM

69 1 VINYLBITAL

70 l ZOLPIDEM

Danh mục này bao gồm các muối của các chất ghi trong Bảng này, khi các
muối đó có thể hình thành và tồn tai.

>
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Phụ lục III
DANH MỤC TIÊN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC

Kèm theo Thông tư số 20/2017/n-BYr ngày 10 tháng 5 năm 2017 ah BỘ móng BỘ Y tế)

TT TÊN QUỐC TẾ TÊN KHOA HỌC

([R-(lự, S#)]--[l-(methylamino)ethyl]-
Benzenemethanol

1 l EPFnDRINE

2

3

N-ETHYLEPHEDRIN l-Ethylephedrin

N-METFrYLEPHEDRIN/
METFIYLEPHEDRIN/
DL-METHYLEPHEDRIN

( IR, 28)-2- (dimethylamino)- 1-

phenyl- propanol

[S-(R*, R*)]--[1-
(methylamino)ethyl]-
Benzenemethanol

4

5

6

7

8

PSEUDOEPHEDRINE

Ergoline-8-carboxamide,9, 1 o-
didehydro-N-(2-hydroxy- 1 -

methylethyl)-6-methy- [8 P(s)].

ERGOMETRINE

Ergotarnan-3 ’,6’,18’-trione, 1 2’-
hydroxy-2 ’-methyl-5 ’

(phenylmethyl)-(5)

ERGOTAMINE

N-ETHYLPSEUDOEP1nDRiN Ethyl methyl amino - phenyl
propane - 1 - oI

N-MET}rYLPSEtJDOEPFiEDRnv Dimethylamino - phenyl - propane - 1

ol

Danh mục này bao gồm các muối của các chất ghi trong Bảng này, khi
các muôi đó có thể hình thành và tồn tai.

P
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Phụ lục IV

BẢNG GIỚI HẠN NỒNG ĐỒ,'HÀM LƯỢNG DƯỢC CưÁT
GẦY NGHIỆN TRONG THUỐC DẠNG PHỐI HỢP

(Kèm tIm Thông tư số 20/2017/FF-BYF ngày 10 tháng 5 Hớn 2017 ah BỘ tnxỳng BỘ Y tế)

TÊN DƯỢC CHẤT GẦY
NGHIỆNTT

ACETYLDIWDROCODEIN
COCAINE
CODEINE

1

2

3

DIFENOXIN4

DIPHENOXYLATE5

6

7

8

9

10

11

12

13

DIƯYDROCODEIN
ETHYL MORPHIN
NICODICODIN
NORCODEIN
PHOLCODIN
PROPIRAM

MORPHINE

TRAMADOL

HÀM LU’ONG
DƯỢC CHẢi TÍNH
THEO DẠNG BAZƠ
TRONG MỘT ĐƠN
VỊ SẢN PHẲM ĐÃ

CHIA LIÊU
TÍnh theo m}

100

NỒNG ĐỘ DƯỢC
CHẤT TÍNH
THEO DẠNG

BAZƠ TRONG
SẢN PHẤM CHU’A

CHIA LIÊU
(Tính theo c70)

2,5
0,1

2,5100

Không quá 0,5 mg
Difenoxin và với ít nhất

o,025 mg Atropin Sulfat
trong một đai vị sản
bẩm đã chia liều.

Không quá 2,5 mg
Difenoxylat và với ít nhất

0,025 mg Atropin Sulfat
trong một dơi vị sản

bẩm đã chia liều.

2,5100

2,5100

2,5100

2,5100

2,5100

2,5100

0,2 morphin tÍnh theo
morphin base tinh
khiết

37,5

P
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Phụ lục V

BẢNG GIỚI HẠN NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG DƯỢC CHẤT HƯỚNG
THẦN TRONG THUỐC DẠNG PHỐI HỢP

(Kèm theo Thông tư số 20/2017/H-BYF ngày 10 tháng 5 năm 2017 ah BỘ tru}ng BỘ Y tế)

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

TÊN DƯỢC CHẤT
HƯỚNG THẦN

ALLOBARBITAL
ALPRAZOLAM

AMOBARBI TAL

BARBITAL
BROMAZEPAN4

BROTIZOLAM

BtJTOBARBITAL

CAMAZEPAM
CHLODIAZEPOXID

CLOBAZAM

CLONAZEPAM

CLORAZEPAT

CLOTIAZEPAM
DIAZEPAM

ESTAZOLAM

FLtJDIAZEPAM

FLLfNITRAZEPAM

FLLIRAZEPAM

HALAZEPAM

KETAZOLAM

LOPRAZOLAM
LORAZEPAM

LORMETAZEPAM
MEPROBAMAT

MEDAZEPAM

HÀM LU’ONG TỐI ĐA CÓ TRONG
MỘT ĐƠN VỊ ĐÃ CHIA LIÊU (mg)

10

0,25

10

10

0,25

10

5

5

5

0,5

10

5

5

0,5

0,5

0,5

5

5

5

0,25

0,5

0,25

100

5 y
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

METFIYLPHENOBARBITAL

MIDAZOLAM

NITRAZEPAM

NORDRAZEPAM

OXAZEPAM

PARAZEPAM

PENTOBARBITAL

PHENOBARBITAL

SECBtJTABARBITAL

TEMAZEPAM

TETRAZEPAM

VIIỰYLBITAL

CLO)(AZOLAM
DELORAZEPAM

ETFIYLCLOFLAZEPAT
NIMETAZEPAh4

OXAZOLAM

PINAZEPAh4

10

5

5

0,25

10

5

10

25

10

25

5

10

0,25

0,25

0,25

5
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Phụ lục VI

BẢNG GIỚI HẠN NỒNG ĐỘ, HÀM LƯỢNG TIÊN cirẲT DÙNG LÀM
THUỐC TRONG THUỐC DẠNG PHỐI HỢP

(Kèm theo Thông tư số 20/2017/H-BYF ngày 10 tháng 5 năm 2017 aU BỘ tna}ng BỘ Y tế)

STT TÊN TIÊN CHẤT
DÙNG LÀM THUỐC

HÀM LU’ỢNG TỐI
ĐA CÓ TRONG

MỘT ĐƠN VỊ ĐĂ
CHIA LIÊU (mg)

NỒNG ĐỘ TỐI ĐA
CÓ TRONG MỘT
ĐƠN VỊ CHƯA

CHIA LƯU

1

2

3

4

5

6

EPHEDRINE 50 1 ,5%
ERGOMETRINE 0,125

12,5

31,1

N- ETHYLEPHEDRIN
N-h4ETFIYLEPHEDRIN/ 0,0625t70

h4ETFIYLEPHEDRIN/
DL-h4ETFIYLEPHEDRIN
ERGOTAh41NE 01

120PSELJDOEPHEDRINE 0,5t70

}'
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PHU LtJC VII
DANH MỤC THUỐC, DƯỢC CHẤT THUỘC DANH MỤC CHẤT BỊ

CÁM SÚ’DỤNG TRONG MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỤ」C'*

(Kèm theo Thông tư số 20/2017/FF-BYF ngày 10 tháng 5 năm 2017 của BỘ Ứw}ng BỘ Y tế)

(đưỢC bãi bỏ)

18 Danh mục này được bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 27/2024/TT_BYT ngày 01 tháng 11 năm 2024
của Bộ ữvởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2017/H-BVT ;ấày 10 tháig 5 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Y tê quy đi[lh chị tiểt một số điều của Luật Ợuợc và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng
5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày 30
tháng 01 năm 2025.

1/

'#2/ tâM
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Phu luc VIII
MẨU SỐ THEO DÕI XUẤT, NHẬP, TỒN KHO iHUỐC GẦY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN,

THUỐC TIÊN CHẤT, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT GẦY NGHIỆN, DƯỢC CHẤT
HU’ỐNG THẦN, TIÊN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC, THUỐC PHÓNG XẠ

(Kèm theo Thông tư số 20/2017/TT-BYF ngày 10 tháng 5 năm 2017 của BỘ trưởng BỘ Y tế)

Tên cơ sở:

Đia chí:
Điện thoại:

SỐ THEO DÕI XUẢT, NHẬP, TỒN KHO THUỐC GẦY NGHIỆN, THUỐC HU’ỚNG THẦN,
THUỐC TIÊN CHẤT, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC cnẨT GẦY NGHIỆN, DƯỢC CHẤT

HU’ỐNG THẦN, TIÊN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC, THUỐC PHÓNG XẠ
P

( Bát đâu sử dụng tỪ....đên......)

P



SỐ THEO DÕI XUẤT, NHẬP, TỒN KHO THiTốC GẦY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN,
THUỐC TIÊN CHẤT, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT GẦY NGHIỆN,
DU」ỢC CHẤT HU’ỐNG THẦN, TIÊN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC,THUỐC PHÓNG XẠ

Tên nguyên liệu/Tên thuốc, nồng độ/ hàm lượng:
Đơn vị tính:

Ngày
tháng Nơi xuất, nhập

Số chứng
ĂtỪ xuất,

nhã

SỔ 11

Nhập
L

X Hãi Còn lại
Số lô, hạn

dùng
Ghi chú

# Sổ được đánh số trang từ 01 đến hết, và đóng dấu giáp lai

+ Mỗi thuốc phải dành một số trang riêng, số trang nhiều hay ít tuỳ loại thuốc xuất, nhập nhiều hay ít.

# Đối với thuốc phóng xạ không cần ghi hạn dùng

F



37

Phu luc IX
MẪU BIÊN BẢN GIAÓ NHẬN THUỐC GẦY NGHIỆN,

THUỐC HƯỚNG THẦN. THUỐC TIÊN CHẤT, NGUYÊN LIỆU
LÀM THUốC LÀ Du’ac CHẢT GẦY NGHIỆN, ĐượC CHẮT

HƯỚNG THẦN, TIÊN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC
Kèm theo Thông tư số 20/2017/rr-BYF ngày 10 tháng 5 năm 2017 ah BỘ Ưu’JaE BỘ Y tế)

BIÊN BẢN GIAO NHÂNTHUỎC GẦY NGHIỆN, THUỐC HU’ÓNG
THẦN, THUỐC TIÊN CHẮT, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC

CHẤT GẦY NGHIỆN, DƯỢC CHẤT HU’ỐNG THẦN, TIÊN CHẤT
DÙNG LÀM THUỐC

1. Tên cơ sở giao:
- Địa chỉ:

- Người giao:
- Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Các giấy tờ tương đương khác:

Nơi cấp: Ngày cấp:
2. Tên cơ sở nhân:
- Địa chỉ:

Quôcl Hộ chiếu/ Các giấy tờ tương đương khác1/ ThI

Nơi c. Ngày cấp
liao nhânDanI; mục mặt hàn'

Đơn ký 11 Gh
lượng l đơn/Sổng bào

chế, nồng độ/hàm til;h
lưọng, quy cách đơn hài

「ệt muakho

4. Thời gian giao nhận: (Các) mặt hàng trên được giao, nhận vào...giờ. . .phút
ngày......tháng .... năm ........

5. Địa điểm giao nhận (Ghi chi tiết địa chỉ thực tế giao nhận):
6. Cam kết:

Các thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã được giao nhận đầy đủ theo Danh mục
mặt hàng ghi tại Biên Bản này.

Biên bản này được hai bên thống nhất và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

ngày tháng năm ... .

BÊN GIAO BÊN NHẬN
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

19 Địa danh bên nhận đóng trụ sở

\/
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Phụ lục X20

MẪU BÁO CÁO XUẤT, NHẬP, TỒN KHO, SÚ’DỤNG THUỐC GẦY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC
TIÊN CHẤT, THUỐC PHÓNG XẠ, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHÚ’A TIÊN CHẤT

(Kèm theo Thông tư số 20/2017/TT-aYr ngày 10 tháng 5 năm 2017cúa BỘ trưởng BỘ Y tế)
Tên cơ sở:......................................................................................................................................................................
sỐ

BÁO CẢO XUẤT, NHẬP, TỒN KHO, SÚ’DỤNG THUỐC GẦY NGHIỆN, THUỐC HU’ỐNG THẦN, THUỐC TIÊN CHẤT,
THUỐC PHÓNG XẠ, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHÚ’A TIỂN CHẮT

(Từ ngày.........đến ngã)7...........9
Kính ;(11 :

Tên thuốc,
dạng bào
chế, quy

cách đóng
gói

Thành
phần,

nồng độ/
hàm

lượng

Tên được chất
gây nghiện,
hướng thần,

tiền chất, nồng
độ/hàm lượng

tương ứng

ký lưu hành/ Số

Giấy phép nhập
khấu (đỐi với
thuốc chưa có

Giấy đăng ký
lưu hành

(5)

Số lượng
tồn kho
kỳ trước
chuyển

sang

sỐ
lượng
xuất
trong

kỳ

Đơn
vi

tính

Số lượng
nhập 1 Tổng số

trong kỳ

sỐ

lượng
hao hud

(*)

STT Tồn kho
cuỐi kỳ

(1) a (3) m @ (7) (8) ®(T*TTIW
(8)

ưm
(10)-(11)

Nơi nhân:
- Như trên

... ...., ngày tháng năm
Đai diên đơn vi**

(Ký,ghi rõ họ tên, chức danh
đÓng dấu (nếu có))

- Lưu tại cơ sở

# Số lượng hao hụt bao gồm cả hỏng, vỡ, hết hạn dùng... nếu có, cần báo cáo chi tiết

# # Người đại diện pháp luật hoặc người phụ trách chuyên môn được ủy quyền hoặc cấp phó của người đại diện pháp luật được ủy quyền

V
zo Mẫu này được sửa đổi theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 27/2024fFF-BVT ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
số 20/2017/FF-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính
phủ vẻ thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2025.
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Phụ lực XI
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ ỒỤNG THUỐC GẦY NGHIỆN, THUỐC

HƯỚNG THẦN, THUỐC TIÊN CHẤT, THUỐC PHÓNG XẠ, THUỐC DẠNG
PHỐI HỢP CÓ CHÚ」A TIÊN CHẤT

(Kèm theo Thông tư số 20/2017/H-BYF ngày 10 tháng 5 năm 2017 của BỘ trưởng BỘ Y tế)

Sở Y tế/Cục Quân Y CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

. .. ..., Ngày tháng năm

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SÚ」 DỤNG THUỐC GẦY NGHIỆN,
THUỐC HU’ÓNG THẦN, THUỐC TIÊN CHẤT, THUỐC PHÓNG XẠ,

THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHÚ’A TIÊN CHẤT

Kính gửi: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế

Tên thuốc,
nồng độ,

hàm lượng,
dạng bào chế

Hoa t
1chãi

Quy
cách
đóng
gói

sỐ

lượng
tồn kho

năm
trước

Đơn
vi

til;h

sỐ

lượng
nhập

sỐ

lượng
sỬ

dụng

sỐ

lượng
tồn kho

Đại diện đơn vị*

(Ký,ghi rõ họ tên, chức danh
đÓng dấu (nếu có))

# Người đại diện pháp luật hoặc người phụ trách chuyên môn được ủy quyền hoặc cấp phó
của người đại diện pháp luật được ủy quyền

P
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Phụ lục XII
MẨU BÁO CÁO TRONG TRƯỜNG HỢP THẤT THOÁT, NHẦM LẪN THUỐC GẦY NGHIỆN,

THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC TIÊN CHẤT, THUỐC PHÓNG XẠ, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP
CÓ CHỨA TIÊN CHẤT, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CHỨA DƯỢC CHẤT GẦY NGHIỆN,

DƯỢC CHẤT HƯỚNG TRẦN, TIỂN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC
(Kèm theo Điông tư số 20/2017/W-BYF ngày 10 tháng 5 năm 2017 của BỘ trưởng BỘ Y tế)

Tên cơ sở:
sỐ:

BẢO CÁO TRONG TRƯỜNG HỢP THẤT THOÁT, NHẦM LẪN THUỐC GẦY NGHIỆN,
THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC TIÊN CHẤT, THUỐC PHÓNG XẠ, THUỐC DẠNG
PHỐI H(JP CÓ CHÚ」A TIÊN CHẤT, NGUYÊN LIỆU LÀ DU」QC CILÂT GÂY NGHIỆ:N9

DƯỢC CHẤT HƯỚNG TnẰN, TIÊN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC
Kính gửi:

Nguyên liệu/Tên thuổc, dạng
bào chế,nồng độ/hàm lượng

uv cách đón
2'

Đơn vị tính
Số lượng thất
thoát, nhầm

lẫn

a}
Biện pháp xử lý Ghi chú

mt
- Như trển;

- Lưu tại cơ sở

ngày năm
Đai diện đơn vị*

(Kỷ,ghi-rõ h; tên, chốc danh
đÓng dấu (nếu có))

+ Người đại diện pháp luật hoặc người phụ trách chuyên môn được ủy quyền hoặc cấp phó của người đại diện pháp luật được ủy quyền.

L
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Phu luc XIII21
MẪU ĐƠN ĐÊ NGHỊ CUNG CẤP THUỐC PHÓNG XẠ

(Kèm theo Thông tư số 20/2017/H-BYF ngày 10 tháng 5 năm 2017 của B-Ộ trưởng BỘ Y tế)

...(1)...
sỐ: ...../. ....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đề nghị cung cấp thuốc phóng xạ
2

••• ••• ••• ) ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐỂ NGHỊ CUNG CẤP THUỐC PHÓNG XA
Kí;lh gửi: Sở Y tế ..............

Thông tin chung:I
Tên cơ sở:...............(1)................................................1

2. Địa chỉ:..................(3)................................................
Tên người đại diện pháp luật/ người được ủy quyền:............. . . .. . . .

4. Điên thoai: Fax:..................
5. Hình thírc sản xuất:........................(4)..............................

II. Nội dung đề nghị:
Cơ sở ... (1)....... đề nghị được cung cấp thuốc phóng xạ do cơ sở sản xuất cho

cơ sở khám bệnh, chữa bênh (5)
cầu điều trị cho Bưởi bệnh của cơ sởm

=
II. Tài liệu kèm theo

Đia chỉ

'ếừịh§:)'.(5
để phục vụ cho nhu

m
Công văn đề nghị được cung cấp thuốc phóng xạ của cơ sở khám bệnh chữa1

bệnh có nhu câu nhận thuốc để chẩn đoán, điều trị cho bênh nhân của cơ sở

yăn bản chấp !huận của Bộ y tế cho phép cơ sở sản xuất thuốc phóng xạ
Báo S:áo sản xuât sử dụng thuôc phóng xạ đề ngU cung cấp tại cơ sở cung cấp.

IV. Cam két của cơ sở:

Chúng tôi cam kết mọi thông tin, số liệu đưa ra tại hồ sơ là hoàn toàn Ứng thực Chúng
tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có gì sai phạm.

Đê nghị Sở Y tê...........châp thuận việc cung cấp thuốc phóng xạ trên.
Xin trân trọng cảm an.l .

CƠ SỞ NHẬN
Đại diện đơn vị (6)

(Ký, ghi rõ họ tên, chứ danh đÓng dÙ (nếu có))

CƠ SỞ CUNG CẤP
Đại diện đơn vị (6)

(Ký, ghi rõ họ tên, chúc danh đÓng dÙ (nếu có))

Ghi chú:
(1) Tên cơ sở đề nghị.
(2) Địa danh nơi.cơ sở đề nghị đặt địa điểm khám chữa bệnh.
(3) Địa chỉ có thể gửi qua bưu điên.
(4) Hình thức sản x,nãi: bằng máy cyclotron hay lò hạt nhân phóng xạ
(5) Cơ sở nhận thuôc phóng xạ

(6) Iygười đại diện pháp luật hoặc người phụ trách chuyên môn được ủy quyền hoặc
câp phó của người đại diện pháp luật được ủy quyền

21 Mẫu này được sửa đổi theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 27/2024/TT-BVT ngày 01 tháng 11 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Y tê sửa đôi, bổ sung một sổ điểu của Thông tư số 20/2017fFF-BVT ngày IÒ tháng 5 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ Y tê quy định chi tiết một số điểu của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5
năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng
01 năm 2025.

1/
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Phụ lục XIV
MẪU BÁO CÁO SẢN XUẤT, SÚ’DỤNG THUỐC PHÓNG XẠ

(Kèm theo Thông tư số 20/2017/TT-BW ngày 10 tháng 5 năm 2017 của BỘ trưởng BỘ Y tế)

Tên cơ sở

BẢO CÁO SẢN XUẤT, SỬ DỤNG THUỐC PHÓNG XẠ

Công suất
máy dự

kiến

Tên thuốc sản
X X

xuất nong
độ, hàm lw

Số lượng sản
xuất

Số lượng sử
dụng cho bệnh

nhân
Sổ lượng tồn

kho Ghi chú

Ngày.... tháng.... năm....
Đại diện đơn vị**

(Ký,ghI rõ Úọ tên, chức danh

đÓng dấu (nếu có))

# Số liệu thống kê cho từng tháng sử dụng trong năm gần nhất của cơ sở

# # Người đại diện pháp luật hoặc người phụ trách chuyên môn được ủy quyền hoặc cấp phó của người đại diện pháp luật được ủy quyền

L
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Phụ lục XV22
JC

MÂU PHIÊU TIẼP NHẬN HỒ SƠ ĐÊ NGHỊ CUNG CAP
THUỐC PHÓNG XẠ

(Kèm theo Thông tư số 20/2017/H-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của BỘ trưởng BỘ Y tế)

SỞ Y TẾ.......
SỐ ...(1).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

... ... ..., ngày tháng năm
X A

PHIEtJ TIEP NHẠN
HỒ SƠ ĐỂ NGHỊ CUNG CẤP THUỐC PHÓNG XẠ

1. Đơn vị nộp: ............................................. ........................ .....

2. Địa chỉ đơn vị nộp hồ sơ (trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện):

2. Hình thức nộp: Trực tiếp FI Bưu điện FI Trực tuyến

Nộp lần đầu Fi –– Nộp bổ sung lần

=
’""'E

éP/Uv

3. Số, ngày tháng năm văn bản của đơn vị (nếu có):
4. Danh mục tài liệu(3>:

nhận hồ sơ

P q

Ghi chú: Phiêu tiêp nhận này chỉ có giá trị xác nhận cơ sở đã nộp hồ sơ tại cơ quan tiêp

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi ;ô họ tên)

Ghi chú:

(1) Số tiếp nhận hồ sơ

(2) Ghi lần bổ sung hồ sơ.

(3) Các tài liệu tương ứng theo thủ tục hành chính được quy định tại Thông tư này
(liệt kê chi tiết hoặc danh mục kèm theo).

22 Mẫu này được sửa đổi .theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 27/2024/TT-BYT ngày 01 tháng 11 năm 2024 của
Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2017/FF-BVT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017
của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2025.

V
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Phụ lục XVI
MẨU SỐ THEO DÕI SÁN XUẤT, PHA CHẾ THUỐC GẦY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC TIỂN CHẤT

(Kèm theo Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của BỘ trưởng BỘ Y tế)

Tên cơ sở

SỐ THEO DÕI SẢN XUẤT, PnA CHẼ THUỐC GẦY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC TIÊN CHẮT
( Bắt đầu sử dụng tỪ......đến......)
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SỐ THEO DÕI SẢN XUẤT, PHA CHẾ THUỐC GẦY NGHIỆN, THUỐC HU’ỐNG THẦN, THUỐC TIÊN CHẤT

Số lượng
thuốc thành
phẩm thu
đươc trên

thực tế

:6)

:::Ề'}:'
Tên thuốc -

nồng độ, hàm
lượng

Công thức pha
chế (cho 01 lô

sản phẩm)

Số lượng thuổc
thành phẩm thu

được theo lý
thuyết

Ho và tên I Họ và tên
người pha 1 àgười I Ghi chú

chế 1 kiểm soát

li 1 í2 a :4- :5) ’7' a '9

+ Sổ được đánh số trang từ 01 đến hết, và đóng dấu giáp lai giữa các trang.



46

MẪU PHIẾU XUẤT KHO THUỐC GẦY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC TIÊN CHẤT,
Phu luc XVII

THUỐC PHÓNG XẠ, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN,
DƯỢC CHẮT HƯỚNG TUẦN, TIỄN CUẨT DÙNG LÀM THUỐC

(Kèm theo Thông tư số 20/2017/TF-BVT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của BỘ trưởng BỘ Y tế)
Tên cơ sở:

Địa chỉ:

PHIẾU XUẤT KHO THUỐC GẦY NGHIỆN, THUỐC HU’ỐNG THẦN, THUỐC TIÊN CHẤT,
THUỐC PHÓNG XẠ, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT GẦY NGHIỆN,

DU’QC CHẤT HU」ỐNG THẦN, TIỂN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC,
Xuất cho cơ sở# :

Địa chỉ:

Tên nguyên liệu/Tên thuổc,
nồng độ/ hàm lw

Đơn vị

tính
Số lượngL

x trãi

Người giao
SKý, ghi rõ họ tên)

Người nhận Ngày.... tháng. ... năm....
Đai diên đơn vị***(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký,ghi rõ Èọ tên, cÈửc danh
đÓng dấu (nếu có)

+ Mẫu này có thể sử dụng để:
Xuất nội bộ cơ sở.1

Xuất cho đơn vị khác:
- Ghi rõ tên người nhận thuốc, số chứng minh thư nhân dân
- Cơ sở có thể dùng hoá đơn tài chính thay cho mẫu số 8 nhưng tối thiểu phải có đủ các thông tin quy định tại mẫu này hoặc kèm theo

Phiếu báo lô.

# # Thuốc phóng xạ không cần ghi thông tin về hạn dùng
# ## Người đại diện pháp luật hoặc người phụ trách chuyên môn được ủy quyền hoặc cấp phó của người đại diện pháp luật được ủy quyên

a-
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Phụ lục XVIII
MẨU SỐ THEO DÕI XUẤT, NHẬP, TỒN KHO THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHÚ’A

DƯỢC CHẤT GẦY NGHIỆN, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN,
THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHÚ’A TIÊN CHẢT, THUỐC ĐỘC, NGUYÊN LIỆU ĐỘC LÀM THUỐC,

THUỐC VÀ DU」OC CHẤT THUỘC DANH MỤC CHẤT BỊ CẮM SÚ」DỤNG TRONG MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỤ’C
(Kèm theo Thông tư số 20/2017/TT-BYF ngày 10 tháng 5 năm 2017 của BỘ trưởng BỘ Y tế)

SỐ THEO DÕI XUẤT, NHẬP, TỒN KHO THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA
DU’QC CHẤT GẦY NGHIỆN, THUỐC DẠNG PHỐI HƠP CÓ CHỨA DU」ƠC CHẤT HU’ÓNG THẦN,

THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA TIỄN CHẤT, THUỐC ĐỘC, NGUYÊN LIỆU ĐỘC LÀM THUỐC,
THUỐC VÀ DƯỢC CHẤT THUỘC DANH MỤC CHẤT BỊ CẤM SÚ’DỤNG TRONG MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC

Tên nguyên liệu/Tên thuốc, r1ồrigđộ/l1àrnILrợng. . . ............... .................................................................... . ......
Đơn vi tính: ..........................................................................................................................................
Nhà sảrr xuất:..........................................................................................................................................

Ngày
tháng Nơi xuất, nhập

Số chứng từ
xuất, nhập

SỔ lưl
hạn dùng Ghi chú

(4) (5) (6) (7)

# Sổ được đánh số trang từ 01 đến hết.

Ả-
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Phụ lục XIX
MẪU SỐ THEO DÕI SẢN XUẤT, PHA CHẾ THUỐC PHÓNG XẠ

(Kèm theo Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của BỘ trưởng BỘ Y tế)

Tên cơ sở

SỐ THEO DÕI SẢN XUẤT, PHA CHẾ THUỐC PHÓNG XẠ
(Bắt đầu sử dụng tỪ......đến......)
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SỐ THEO DÕI SẢN XUẤT, PHA CHẾTHUÕC PHÓNG XẠ

Số lượng
thuỐc
thành

phẩm thu
đươc trên

tẾl.rc tế

chất
lượng
thuỐc
pha
chế:;Ĩ:'Ỉ::

Số lượng thuốc
thành phẩm

thu được theo
lý thuyết

Tên thuốc
Họ và tên 1 Ho và tên

người 1 người

pha chế 1 kiểm soát
Hoạt đỘ

Ghi
chú

’9li 1 í2、 :3 :4- 「5 '6、 「lì l í8

# Sổ được đánh số trang từ 01 đến hết, và đóng dấu giáp lai giữa các trang.
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Phụ lục XX23
ar A

MAU BIEN BAN NHẠN LẠI TIItJOC GAY NGHIỆN,
THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC TIÊN CHẤT

(Kèm theo Thông tư số 20/2017/FF-BYF ngày 10 tháng 5 năm 2017 ah BỘ tna)ng BỘ Y tế)

CỘNG HÒA XẢ HỘI Cư(J NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

A A

BIEN BAN NHẠN LẠI THtJOC GAY NGHIỆN,
THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC TIÊN CHẤT

1. Họ, tên người giao:

- Địa chỉ:

Số định danh cá nhân/ Hộ chiếu/ Các giấy tờ tương đương khác:

Nơi cấp: Ngày cấp:

Là người đại diện của người bệnh []- Là người bệnh a
2. Tên cơ sở bán lẻ:

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở:
- Địa chỉ:

nồng độ/ hàm lượng, quy
cách đóng gói

1

3. Danh mile thuốc nhân lai:
Đơn vị

tính
sỐ

lượng 1 nhận lại 1 ch

Thời gian giao nhận: (Các) mặt hàng trên được giao, nhận

Biên bản này được hai bên thống nhất và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

vào...giờ...phút ngày......tháng .... năm ........
5. Địa điểm giao nhận (Ghi chi tiết địa chỉ thực tế giao nhận):

......., ngò)' ... tháng ... năm....

BEN GIAO BEN NHAN
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tàn)

4

A A

23 Mẫu này được sửa đổi theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 27/2024/FF-BYT ngày 01 tháng 11 năm
2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2017fn-BVT ngày 10 tháng 5 năm
2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08
tháng 5 năm 20 17 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, có hiệu lực kể từ ngày
30 tháng 0 1 năm 2025.

b
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Phụ lục XXI
MẴU SỐ THEO DÕI THÔNG TIN CHI TIẾT KHÁCH HÀ NG

(Kèm theo Thông tư số 20/2017/TT-BYF ngày 10 tháng 5 năm 2017 của BỘ trưởng BỘ Y tế)

Tên cơ sở

SỐ THEO DÕI THÔNG TIN CHI TIẾT KHÁCH HÀNG
( Bắt đầu sử dụng tỪ......đến......)
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SỐ THEO DÕI THÔNG TIN CHI TIẾT KHÁCH HÀNG

Ngày
thán

1

Số thứ 1 Tên thuổc. Quy cách
đóng góitư

:2 「3

Hoạt chất, nồng độ/
hàm lưl

Đơn vị

tính
Số lượng

bán

:5)

Tên khách
hàn

’6'

Địa
chí
「7

Ghi
chú

$ Số được đánh số trang từ 01 đến hết
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